
Tổng số lớp: 23 lớp. Trong đó chia ra:                                                     

Khối 10:  GDPT 07 lớp, GDTX 01 lớp.

Khối 11:  GDPT 07 lớp, GDTX 01 lớp. Toán, Lý, Hóa

Khối 12:  GDPT 06 lớp, GDTX 01 lớp. Toán, Lý, Hóa

Tổng số VC, NLĐ: 47; trong đó: CBQL: 03; GV: 39; Nhân viên: 03, Toán, Lý, Hóa

                       Hợp đồng theo NĐ 111: 02 bảo vệ. Văn, Sử, Địa

Phân công chủ nhiệm lớp (có thay đổi nếu có GV mới): Văn, Sử, Địa

Khối 10 Khối 11

10A1: Trân 11A1: Phong Toán, Lý, Hóa

10A2: Tràng (Thủy_Tuần 17) 11A2: Thọ Toán, Hóa, Sinh

10A3: Thảo 11B1: Ngân Văn, Sử, Địa

10A4: Tân 11B2: Hà Văn, Sử, Địa

10A5: An 11B3: Đào

10C1: Khoa 11C1: Tiến

10C2: D.Phương Toán, Lý, Hóa

10C3: Vy Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Địa

Dạy lớp (Môn dạy, HĐTNHN, GDĐP)
Tổng số 

tiết
Kiêm nhiệm

Số tiết kiêm 

nhiệm

1 2 3 4 6 7 8

I Cán bộ quản lý

1 Nguyễn Minh Triều Hiệu trưởng Vật lý HĐ TNHN: 10A1(3), 10A2(3) 6 HT (15) 15 21 72 56 128

2 Mã Thành Thái Phó Hiệu trưởng Ngữ văn

11B1(3), 11C3(4), 10C3 (4t)
11 PHT (13) 13 24

86 98 184 GD ĐP:T26, T29; Văn: T34,35

GDĐP 

T26 đến 

T35: 

3 Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên Hóa học Hóa:   10A1(3), HĐTNHN: 11B3(3). 6
CTCĐ(0), PHT (13), CN 11B3 

(4), TVTL (0)
17 23

78 84 162

II Giáo viên 0 0

A MÔN TOÁN 0 0

1 Phạm Duy Phương Tổ phó CM Toán
12C1(3), 10A5(4), 10C1(3), 10C2(3), 10C3(3); 

HĐ TNHN: 10C2(3)
19 TPCM (1), CN10C2 (4) 5 24

72 98 170

2 Nguyễn Thị Kim Xuân Giáo viên Toán 12B1(4), 12C3(3), 11B2(4), 11B3(4). 11C1(3) 18 CN12C3(4) 4 22 57 70 127 Nhận 11A1 8 tuần cuối

3 Huỳnh Thanh Nhàn Giáo viên Toán 12A2(4), 12B2(4), 10A2(4) 12 CN12B2(4),PBT(6) 10 22 109 70 179

4 Nguyễn Thị Hồng Thảo Giáo viên Toán 12C2(3), 11C3(3), 10A1(4), 10A3(4), 10A4(4), 18 CN10A3(4), 4 22 59 70 129

5 Trần Thị Kim Ngân Giáo viên Toán 12A1(4), 11A1(4), 11A2(4), 11B1(4), 11C2(3) 19 CN11B1(4) 4 23 108 84 192 Cắt 11A1 8 tuần cuối

B MÔN VẬT LÝ 0 0

6 Trần Thanh Tâm Tổ trưởng CM Vật lý

12B1(2), 11A1(3), 11B1(2), 10A5(3), 10A4(3); 

HĐ TNHN: 12B1(3), 10A4 (3), 11C1 (3) từ tuần 

19 đến 27

19 TTCM(3) 3 22 36

70 106

7 Trần Tấn Phương Giáo viên Vật lý

12A1(3), 12C3(2), 10A3(3), 10C1(2), 10C2(2); 

HĐ TNHN: 12A1 (3), 10A3 (3), 12C3(3) tuần 

34,35

18 CN12A1(4), TTCĐ(1) 5 23 45

84 129

8 Nguyễn Bùi Yến Khanh Giáo viên Vật lý
12A2(3), 11A2(3), 10A2(3); HĐ TNHN: 12A2(3), 

11C2 (3), ,  11C1 (3) từ tuần 28 tới 35
15 CN12A2(4), V.NGHỆ(3) 7 22 54

70 124

9 Nguyễn Thị Bé Hà Giáo viên Vật lý

12B2(2), 10A1(3), 11B2(2), 11B3(2), 11C3(2); 

HĐ TNHN: 12B2(3), 11B2 (3),12C2 (3) từ tuần 31 

đến 35

17 CN11B2(4), BCH CĐ (1) 5 22 36

70 106

C MÔN HÓA HỌC 0 0

10 Trần Lê Tấn Đức Tổ trưởng CM Hóa học
Hóa: 12A1(3), 12C1(2), 12C2(2), 12A2(3), 

11A2(3), 11B1(3), 11A1(3); 10A2(3) từ tuần 27
19 TTCM(3) 3 22

72 70 142

11 Nguyễn Hữu Tân Giáo viên Hóa học
Hóa: 12B2(3), 12C3(2), 10A4(3), 10A5(3), 

11B2(3); 11B3(3),10A3(3) từ tuần 27
17 TTCĐ(1), CN 10A4(4) 5 22

72 70 142

12 Ung Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Hóa học
Hóa: 12B1(3), 11C1(2), 11C2(2), 10C1(2), 

10C2(2), 10A2(3), 10A3(3).
17 TTND(2), CN 12B1(4) 6 23

90 84 174 HĐ TNHN: 11C1(3) từ tuần 19

D MÔN SINH 0 0

Dự kiến 

tổng số tiết 

tăng cả 2 

HK (không 

được vượt 

quá 200t)

Số tiết dự 

kiến tăng ở 

HK2 (theo 

pccm dự kiến 

HK2)

Dự kiến thời 

điểm cắt 

PCCM để 

không vượt 

quá 200t 

(tuần mấy?)

Dự kiến 

thỉnh 

giảng 

lớp nào- 

nếu có

Số tiết 

tăng ở 

HK1

Môn học có Chuyên đề học tập lựa chọn (03 cụm CĐ)

Môn học có Chuyên đề học tập lựa chọn (03 cụm CĐ)

10A5

10C1, 10C2

Bố trí các môn học lớp 11_Chương trình GDPT 2018

10C3

Lớp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

10A3, 10A4

Môn học có Chuyên đề học tập lựa chọn (03 cụm CĐ) Lớp

10A1, 10A2

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2024-2025

Bố trí các môn học lớp 10_Chương trình GDPT 2018

11A1, 11A2

11B1, 11B2, 11B3

11C1, 11C2

Tổng cộng 

số tiết 

dạy/tuần

11C3

Lớp

12A1, 12A2

121B1, 12B2

STT Họ và tên
Chức vụ/Vị trí công 

tác
Chuyên môn

11C2: Thoa 

11C3: Lan

Ghi chú

Bố trí các môn học lớp 12_Chương trình GDPT 2018

Phân công chuyên môn (Dạy lớp) Công việc kiêm nhiệm (TTCM, TPCM, BTĐTN, 

 DỰ KIẾN HỌC KỲ 2

12C3

12C1, 12C2



13 Ngô Thị Đông Tràng Tổ phó CM Sinh học 
10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 12A1(2), 12A2(2), 12B1(3), 

12B2(3), 12C1(2), 12C2(2)
20 TPCM(1) 1 21

144 56 200 10A3(2) từ tuần 3010A3(2) từ tuần 30

14 Phạm Thị Thu Giáo viên Sinh học 

Cô Thu hộ sản. Thỉnh giảng : 10A4(2), 11A1(2), 

11A2(2),  11B1(3), 11B2(3), 11B3(3), 11C1(2), 

11C2(2), 10A3(2) từ tuần 30

19 0 0 19
Thỉnh giảng 

HK2 (02 GV)
32 28 60

Đ NGỮ VĂN 0 0

15 Trần Xuân Trường Tổ trưởng CM Ngữ văn

12A1(3), 12C3(4), 11A1(3), 11B3(3), 11C2(4)

GDĐP T26 đến T35: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 

10A5

GDĐP T29 đến T35: 12A1, 12B2, 12C3, 11A1, 

11B3, 11C2

17 TTCM(3) 3 20

54 42 96 T26 và T29

16 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Ngữ văn

12C1(4), 10A1(3), 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 

10C2(4), 10A5(3)

GDĐP T26 đến T35: 10C2

GDĐP T29 đến T35: 12C1

23 0 23

78 84 162 T26 và T29

17 Trịnh Thị Ngọc Hân Giáo viên Ngữ văn
12B1(3), 12C2(4), 11A2(3), 11B2(3), 11C1(4)

GDĐP T29 đến T35: 12B1, 12C2, 11C1
17

CN12C2(4)    

TTCĐ(1)
5 22

90 70 160 T29

18 Võ Thị Kiều Trang Giáo viên Ngữ văn
12A2(3), 12B2(3), 10C1(4)

GDĐP T29 đến T35: 12A2
10 BT ĐTN(12) 12 22

106 70 176 T29

E MÔN LỊCH SỬ 0 0

19 Nguyễn Thị Lệ Huyền Lịch sử

Sử: 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 

10C1(2), 11C2(3), 11C3(3), 12A1(1), 12A2(1), 

12B1(1), 12B2(1), 12C1(2)   

GDDP (T19T24): 12A1(6), 12A2(6), 12B2(6), 

12C1(6)

18 18

152 14 166 Trong HK2

GD ĐP: 

10A1,10A

2,10A3,10

A4,10C1,

11C2,11C

3, 12B1

20 Phạm Thị Ngọc Diệu Lịch sử

Sử: 10A5(1), 10C2 (2), 10C3(2), 11A1(2), 

11A2(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11C1(3), 

12C2(2), 12C3(2)  

 GDDP (T19T24): 11A1(6), 11A2(6), 11B1(6), 

11B2(6), 11C1(6), 12C2(6), 12C3(6)

22 22

67 70 137 Trong HK2

GD ĐP: 

10A5, 

10C2, 

10C3, 

11B3

G MÔN ĐỊA LÍ 0 0

21 Nguyễn Văn Hiện Tổ phó CM Địa lý

Địa: 10C1(3), 10C2(3), 10C3(3), 11C2(3), 

11C3(3), 12C2(3); HĐ TNHN 12C2(3): Từ tuần 19 

đến tuần 29

21 TPCM(1) 1 22

132 70 202 Tuần 30

Cắt tiết 

HĐ TNHN 

từ

 tuần 30 

lớp 12C2 

(3) cho 

giáo viên 

khác.

22 Nguyễn Thanh Quân Giáo viên Địa lý

Địa: 11C1(3), 12C1(3), 12C3(3); HĐ TNHN 

12C1(3), HĐ TNHN 12C3(3): Từ tuần 19 đến tuần 

32

15 CN12C1(4), BCHCĐ(1) 5 20

157 42 199 Tuần 33

Cắt tiết 

HĐ TNHN 

từ

 tuần 33 

lớp 12C3 

(3) cho 

giáo viên 

khác.

H MÔN GDCD 0 0

23 Đinh Thị Hồng Lan Giáo viên GDKT &PL
GDKTPL: 11C1(2), 11C2(2), 11C3(2),  12C2 (2), 

12C3(2); HĐ TNHN: 11C3(3).
13 CN11C3(4) 4 17 168

0 168

Tuần 19

Cắt 2 lớp Hoạt 

động

 trải nghiệm 

Hướng nghiệp 

11C2, 11B2

24 Đỗ Nguyễn Hoàng Thúy Vy Giáo viên GDKT &PL
GDKTPL: 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 12C1(2); 

HĐ TNHN: 10C1(3), 10C3(3).
14 CN10C3(4) 4 18 142

14 156

Cắt 10C2 từ 

tuần 19
0

I MÔN TIẾNG ANH 0 0

25 Phạm Thị Thanh Giang Tổ trưởng CM Tiếng Anh
11B1(3), 11B2(3), 11B3(3), 11C1(3), 12B1(3), 

12C1(3)
18 TTCM(3) 3 21

72 56 128

26 Nguyễn Trương Đăng Khoa Giáo viên Tiếng Anh 10C1(3), 10C2(3), 12B2(3), 12C2(3) 12 CN10C1(4) 4 16 180 -14 166

27 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Tiếng Anh 11A1(3), 11A2(3), 11C2(3), 12A1(3), 12A2(3) 15 CN11C2(4), TTCĐ(1) 5 20 105 42 147

28 Lê Thị Hồng Thủy Giáo viên Tiếng Anh
10A1(3), 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 10A5(3); 

HĐTN 11B1 (3)
18 CN10A2(4) 4 22

0 70 70

K MÔN TIN 0 0

29 Nguyễn Thị Huyền Trân Giáo viên Tin học 12A1(2), 12A2(2), 10A1(2), 10A2(2), 8 CN10A1(4), TKHĐ(2) 6 14 46 -42 4



30 Trương Phụng Thọ Tổ phó CM Tin học
11A1(2), 11A2(2), 11C3(2),  10A5(2), 10C3(2); 

HĐ TNHN: 11A2(3)
13 CN11A2(4), TP(1), TV(3) 8 21

108 56 164

L MÔN TD 0 0

31 Nguyễn Văn En Tổ trưởng CM GDQP AN
 GDTC: 10A2 (2T),10A3 (2T),11A1 (2T),11C2 (2T),12A1 

(2T),12A2 (2T),12B2 (2T), Nhận lớp Tiến: 

10C1(2),10C2(2), 12C2(2)

20 TTCM (3) 3 23

115 84 199

32 Phạm Hồng Hải Giáo viên GDTC
10A4(2), 10A5(2), 11A2(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 

12B1(2); Nhận lớp Tiến: 10A1(2), 11C1(2), 12C1(2)
20 CN11C1(4) 4 24

108 98 206

33 Trần Hồ Minh Tiến Giáo viên GDTC Nghỉ mổ chân 0
156 0 156

M MÔN GDQP 0 0

34 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên GDQP &AN

  GDQP &AN: 11A1(1), 11A2(1), 11B1(1), 11B2(1), 

11B3(1), 11C1(1), 11C2(1); 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 

10A4(1), 10A5(1), 10C1(1), 10C2(1), nhận của En GDQP : 

12A1 (1T),12A2 (1T),12B2 (1T), 12B1(1),12C1(1),12C2(1); 

20 TTCĐ (1) 1 21

3 98 101

N MÔN CÔNG NGHỆ 0 0

35 Phạm Thanh Phong Giáo viên Công nghệ
CN: 10A3(2), 10A4(2), 12B1(2), 12B2(2); HĐ 

TNHN: 11A1(3)
11 CN11A1 (4), TB(3), TP(1) 8 19

120 28 148 cắt 10A3(3), 10A4(3)  từ tuần 19

36 Nguyễn Trường An Giáo viên Công nghệ
CN: 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 10A5(2), 

10C3(2); HĐTNHN: 10A5(3)
13 CN10A5(4), PCT CĐ(3) 7 20

108 42 150 cắt HĐ TNHN 11B1  từ tuần 19

O GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG (THỈNH GIẢNG) 0

Thỉnh giảng Giáo viên Âm nhạc

Thỉnh giảng Giáo viên Mĩ thuật

GHI CHÚ: 3489 2226 5715

Khối 10

10A1: Triều

10A2: Triều

10A3: Phương

10A4: Tâm

10A5: An

10C1: Vy

10C2; D. Phương

10C3: Vy

Tuyết Thơ 42

Nguyễn Minh Triều

Cần Đước, ngày      tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

11B3: Đào

11C1: Tâm

11C2: Khanh

11C3: Lan

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

Khối 11

11A1: Phong

11A2: Thọ

11B1: Thủy

11B2: Hà


